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Lĩnh vực:  Nghiên cứu độc tính  

Field:  Toxicity studies  

TT 

Tên đối tượng nghiên 

cứu/ thí nghiệm 

Name of study/ testing 

materials 

Tên phương pháp thí nghiệm và kỹ thuật  

thí nghiệm 

Name of specific tests and techniques used for 

study/testing 

Phương pháp thí 

nghiệm 

Test methods 

1.  

Thuốc bảo vệ thực 

vật, hóa chất 

Pesticide, chemical 

Độc cấp tính đường miệng (LD50) trên chuột cống  

Mô hình xếp loại mức độ độc 

Acute oral toxicity: Acute toxic class method 

Model for classifying toxicity levels 

OECD 423:2001 

2.  

Độc cấp tính qua da (LD50) trên chuột cống 

Mô hình liều cố định 

Acute dermal toxicity 

Fixed dose procedure 

OECD 402:2017 

3.  

Độc cấp tính hô hấp (LC50) trên chuột cống/ chuột 

nhắt 

Acute inhalation toxicity 

OECD 403:2009 

4.  
Khả năng gây dị ứng trên chuột lang   

Allergy/ sensitization test 
OECD 406:2022 

5.  
Khả năng kích ứng/ bào mòn da trên thỏ 

Acute dermal irritation /corrosion 
OECD 404:2015 

6.  
Khả năng kích ứng/ bào mòn mắt trên thỏ 

Acute eye irritation/corrosion 
OECD 405:2023 

7.  

Độc cấp tính đường miệng, mô hình tăng - giảm 

liều (LD50) trên chuột cống/ chuột nhắt 

Acute oral toxicity: Up-and-down procedure 

OECD 425:2022 

8.  

Thực phẩm, thực 

phẩm chức năng, 

nguyên liệu thực 

phẩm, phụ gia thực 

phẩm, thuốc bảo vệ 

thực vật và hóa chất 

Food; functional 

foods; raw material; 

food additives; 

pesticide; chemical 

Thử nghiệm độc tính bán trường diễn đường 

miệng  

Subchronic oral toxicity test 

OECD 408:2018 

9.  
Thử nghiệm độc tính trường diễn   

Chronic toxicity test 
OECD 452:2018 

 

Ghi chú/ Note: 

- OECD: Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế/Organisation for Economic Co-operation and Developmen 

Trường hợp Viện kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia cung cấp dịch vụ xét nghiệm phải đăng ký hoạt động và 

được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật trước khi cung cấp dịch vụ này/ It is mandatory for 

the National Institute for Food Control that provides the medical testing services must register their activities and be granted 

a certificate of registration according to the law before providing the service. 
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